
UNIT 4 FESTIVALS AND FREE TIME 

– Period 34,35,36 

I/ New words  
No. Word Pronunciation Type Meaning 

1.  always /ˈɔːlweɪz/ adv luôn luôn 

2.  never /ˈnɛvə/ adv không bao giờ 

3.  often /ˈɒf(ə)n/ adv thường 

4.  rarely /ˈreəli/ adv hiếm khi 

5.  sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ adv thỉnh thoảng 

6.  usually /ˈjuːʒʊəli/ adv thường xuyên 

7.  play tennis /pleɪ ˈtɛnɪs/ v chơi tennis 

8.  do yoga /duː ˈjəʊgə/ v tập yoga 

9.  do martial arts /duː ˈmɑːʃəl ɑːts/ v tập võ thuật 

10.  play hide and seek /pleɪ haɪd ænd siːk/ v chơi trốn tìm 

11.  play hopscotch /pleɪ ˈhɒpskɒʧ/ v chơi nhảy ô 

12.  play basketball /pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ v chơi bóng rổ 

13.  play badminton /pleɪ ˈbædmɪntən/ v chơi cầu lông 

14.  go swimming /gəʊ ˈswɪmɪŋ/ v đi bơi 

15.  do homework /duː ˈhəʊmˌwɜːk/ v làm bài tập về nhà 

16.  go cycling /gəʊ ˈsaɪklɪŋ/ v đạp xe 

17.  ride a bide /raɪd ə baɪd/ v đạp xe 

18.  play video games /pleɪ ˈvɪdɪəʊ geɪmz/ v chơi điện tử 

19.  read books /riːd bʊks/ v đọc sách 

20.  play soccer /pleɪ ˈsɒkə/ v chơi đã bóng 

21.  do arts and crafts /duː ɑːts ænd krɑːfts/ v làm đồ thủ công 

22.  listen to music /ˈlɪsn tuː ˈmjuːzɪk/ v nghe nhạc 

II/ Grammar 

Adverbs of frequency 

1. Definition – Định nghĩa 

Trạng từ chỉ tần suất là trạng từ dùng để biểu đạt hay mô tả về mức độ thường xuyên xảy ra của 

một sự kiện, hiện tượng nào đó.  
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% Adverbs of frequency Examples 

100% always (Luôn luôn) I always brush my teeth at night. 

90% usually (Thường xuyên) I usually walk to school. 

70% often (Thường thường) I often play soccer. 

50% sometimes (Thỉnh thoảng) I sometimes sing a song. 

5% rarely = hardly ever (Hiếm khi) I rarely get bad marks. 

0% never (Không bao giờ) I never go to school late. 

      Only approximate numbers 

2. Position of adverb of frequency in the sentence - Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu 

Cách dùng trạng từ này tương tự như các trạng từ khác trong ngữ pháp tiếng Anh, đứng sau động 

từ to be và trước động từ thường, và thường có các ý nghĩa như dưới đây: 

 Trạng từ đứng sau động từ To be 

She is always patient when teaching her students. 

(Cô ấy luôn kiên nhẫn khi giảng bài cho học sinh của mình.) 

 Trạng từ đứng trước động từ thường 

She usually comes back home at 7 p.m. 

(Cô ấy thường xuyên về nhà vào 7 giờ tối.) 

 Trạng từ đứng trước trợ động từ và động từ chính  

Marry has never attended this kind of competition before. 

(Marry chưa bao giờ tham dự cuộc thi như thế này trước đây.) 

 Trong ngữ pháp tiếng Anh, trạng từ chỉ tần suất đôi khi đứng ở đầu câu hoặc cuối câu (trừ 

hardly ever, never) 

Sometimes, I don’t understand what you are thinking. 

(Thỉnh thoảng tôi chẳng hiểu bạn đang nghĩ gì.) 



III/ Pronunciation 

INTONATIONS – NGỮ ĐIỆU 

I/ Trọng âm chính của trạng từ chỉ tần suất - Main stress of adverbs of frequency 

 

 

 

II/ Trọng tâm của trạng từ chỉ tần suất trong câu dùng với mục đích nhấn mạnh 

  

1. I always get up early in the morning and do 

exercise. 

2. He usually goes to the library with his close 

friends after school. 

  

3. How often do you go to the cinema? 4. I often go to school everyday. 

 
 

 

5. Peter is quite lazy. He never helps his 

parent do the housework 
6. My sister sometimes writes emails to me. 



IV/ Exercises 

Exercise 1: Use the right form of the verbs with each adverb of frequency: 

1. Mr Tung, our English teacher (never/ be)____________________ late for lessons. 

2. He (often/ clean)____________________ his bedroom at the weekend. 

3. My sister (never/ help)____________________ me with my homework. 

4. I (sometimes/ be)____________________ bored in the Maths lessons. 

5. We (rarely/ watch)____________________ football on TV. 

6. Tony (never/ play)____________________ computer games with me. 

7. We (usually/ be)____________________ at the sports centre on Sunday. 

8. The school bus (always/ arrive)____________________ at half past eight. 

Exercise 2. Practicing making sentences with adverbs of frequency and your free time 

activities. 

 

Do (indoor activities, daily activities) yoga/ karate/ judo; do laundry, do the dishes 

Play (sports related to a ball or 

competition, musical instrument) 

football; tennis; chess; play the guitar, play the piano 

Go (go_Ving) fishing, swimming, jogging, camping 

Example: 

1. How often do you do yoga?  -  I hardly do yoga. 
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